
 1 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
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Học vị cao nhất: Tiến sỹ Năm, nơi công nhận học vị: 2008, Úc 

Chức danh khoa học (GS, PGS,…): Phó giáo sư Năm công nhận, bổ nhiệm: 2014 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên 
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Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật tp. Hồ Chí Minh Năm tốt nghiệp: 1996 

2. Sau đại học: 

− Bằng Thạc sĩ chuyên ngành : Luật hình sự và tố tụng hình sự  

Năm cấp bằng: 2000 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật tp. Hồ Chí Minh 

− Bằng Tiến sĩ/ Tiến sĩ khoa học chuyên ngành: Luật học 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Wollongong  

Năm cấp bằng: 2008 

− Tên đề tài luận án bậc cao nhất: Sự thực hiện của Việt Nam đối với các Công ước quốc tế 

về phòng, chống ma túy ở góc độ luật pháp (Legislative Implementation by Việt Nam of Its 

Obligations under the United Nations Drug Control Conventions). 

 4. Ngoại ngữ: 1. Anh Văn Mức độ sử dụng: Tốt 

 2. Nga Văn     Mức độ sử dụng: Tốt 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

1996 – 1998 Hãng Hàng không quốc gia Việt 

Nam  

Chuyên viên 

mailto:ntphoa@hcmulaw.edu.vn
mailto:nguyenthiphuonghoa@gmail.com
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1999 - 2000 Trường ĐH Luật tp. Hồ Chí Minh Giảng viên 

2001 – 2004 Hãng Hàng không quốc gia Việt 

Nam 

Tổ trưởng phụ trách tổ công tác 

kế hoạch – nhân sự  

2004-2008 Nghiên cứu sinh của Trường đại 

học Wollongong 

Nghiên cứu sinh 

2009 -2014 Trường ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh Giảng viên, Phó giám đốc Trung 

tâm nghiên cứu pháp luật về 

quyền con người, quyền công dân 

2014 đến nay Trường ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh Giảng viên, Phó giám đốc Trung 

tâm nghiên cứu pháp luật về 

quyền con người, quyền công 

dân; Phó trưởng khoa Luật hình 

sự 

2016 đến nay Trường ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh Giảng viên, Phó giám đốc Trung 

tâm nghiên cứu pháp luật về 

quyền con người, quyền công dân 

và pháp luật nước ngoài; Phó 

trưởng khoa Luật hình sự 

 

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia 
 

TT Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực 

ứng dụng 

Năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

Ngành, 

trường) 

Trách nhiệm tham gia 

trong đề tài 

1 Pháp luật hình sự Việt Nam về tội 

phạm phá hoại hòa bình, chống 

loài người, tội phạm chiến tranh 

và vấn đề bảo vệ quyền con 

người 

2010 Trường Chủ nhiệm 

2 Bảo đảm quyền con người trong 

lĩnh vực hợp tác quốc tế về tư 

pháp hình sự tại Việt Nam  

2011 Trường Chủ nhiệm 

3 Mô hình phiên tòa giả định –

Phương thức hữu hiệu để tuyên 

2013 Trường Thành viên 
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truyền, giảng dạy pháp luật về 

quyền con người 

4 Thu hút tài trợ nước ngoài đối với 

sự phát triển của trường đại học 

công lập trong giai đoạn hiện nay 

2013 Trường Thành viên 

 

5 Nội luật hóa Công ước chống tội 

phạm có tổ chức xuyên quốc gia 

trong Bộ luật hình sự Việt Nam 

2013 Bộ Chủ nhiệm 

 

6 Tội phạm trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin, mạng viễn 

thông: Những hạn chế trong quy 

định, thực tiễn áp dụng Bộ luật 

hình sự và giải pháp khắc phục 

2022 Bộ Chủ nhiệm  

(đang thực hiện) 

 

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên 

khảo…) đã công bố (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…) 

Bài viết khoa học trên tạp chí  

1. Nguyễn Thị Phương Hoa (2024), Nguyễn Phương Thảo, Các quy định của Hiến pháp năm 

2013 về bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực tư pháp hình sự, Tạp chí Khoa học Pháp lý số 

02(174)/2024, 10 – 21. 

2. Quoc Tuan Dao, Tran Khanh Dang, Thi Phuong Hoa Nguyen, Thi Minh Chau Le, 

VNLES: A Reasoning-enable Legal Expert System using Ontology Modeling-based 

Method: A Case Study of Vietnam Criminal Code, IEEE Conference Publication, 

IEEE Publisher, ISBN: 978-166545348-6, DOI: 

10.1109/IMCOM56909.2023.10035590, VNLES: A Reasoning-enable Legal Expert 

System using Ontology Modeling-based Method: A Case Study of Vietnam Criminal 

Code | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore (Scopus). 

3. Nguyễn Thị Phương Hoa, Phí Thị Phương Nhung (2024), Quy định mới của Bộ luật Hình sự 

2015 về tịch thu khoản thu lợi bất chính từ việc phạm tội và kiểm nghiệm lý kiến nghị, Tạp 

chí Tòa án Nhân dân, số 03/2024, 1 – 10. 

4. Nguyễn Thị Phương Hoa (2023), Bài viết: “Chính sách hình sự của Việt Nam đối với người 

chưa thành niên phạm tội nhìn từ các chuẩn mực quốc tế và một số kiến nghị” trong sách 

“Tư pháp đối với người chưa thành niên: Kinh nghiệm quốc tế và Bài học cho Việt Nam”, 

Sách từ Kỷ yếu Hội thảo quốc tế, số ISBN: 978-604-72-6234-2. 

https://ieeexplore.ieee.org/document/10035590
https://ieeexplore.ieee.org/document/10035590
https://ieeexplore.ieee.org/document/10035590
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5. Nguyen T. Phuong Hoa (2023), Limiting the Death Penalty in the Criminal Codes of 

Vietnam: Application in Recent Cases, Australian Journal of Asian Law, Vol. 24, No. 1, 

Article 08: 95-115 (Scopus) https://ssrn.com/abstract=4605702. 

6. Lê Văn Cảm và Nguyễn Thị Phương Hoa (2022), Một số vấn đề lý luận về bảo vệ các quyền 

nhân thân của con người bằng pháp luật hình sự, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 09 

(157)/2022, 34 – 50. 

7. Nguyễn Thị Phương Hoa (2022), Xây dựng Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ từ góc 

độ quyền con người và an ninh con người, Tạp chí Pháp luật về quyền con người, số 4(25) – 

2022, 70 – 80. 

8. Nguyễn Thị Phương Hoa (2022), Biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng trong quy định 

của Bộ luật hình sự và một số kiến nghị hoàn thiện, Tạp chí Luật học, số 8(267), tháng 

8/2022, 37 – 46. 

9. Nguyễn Thị Phương Hoa (2022), Nhận thức khoa học về điều kiện chịu trách nhiệm hình sự 

của pháp nhân thương mại theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành, Tạp chí Khoa học – 

Luật học (Đại học Quốc gia Hà Nội), số 38(2), 60 – 68. 

10. Nguyễn Ngọc Ái và Nguyễn Thị Phương Hoa (2022), Pháp luật tố tụng hình sự Liên bang 

Nga về thủ tục đặc biệt trong trường hợp bị cáo đồng ý với nội dung bị buộc tội và kinh 

nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 4 (408)/2022, 51 – 60. 

11. Nguyễn Thị Phương Hoa (2020), Bàn về mối quan hệ giữa trách nhiệm hình sự của pháp 

nhân với trách nhiệm hình sự của cá nhân và một số kiến nghị, Tạp chí Khoa học pháp lý số 

09 (139)/2020, 56 – 63. 

12. Chu Tấn Hải và Nguyễn Thị Phương Hoa (2020), Bàn về quy định của Bộ luật hình sự về Tội 

tàng trữ trái phép chất ma túy, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 5(385)2020, 22 – 30. 

13. Nguyen Thi Phuong Hoa (2019), Vietnam’s Policy on Juvenile Criminals Reflected in Its 

New Provisions under The New Criminal Code 2015 (Amended 2017) and 

Recommendations, Kutafin University Law Review, Volume 6 Issue 02 (2019), 447 - 469 at 
http://www.kulawr.ru/arhive/arhive_115.html?year=2019 

14. Nguyễn Thị Phương Hoa (2019), Hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng ngừa và chống tội 

phạm: thực trạng và kiến nghị, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 09(2019), 16 – 21. 

15. Nguyễn Thị Phương Hoa (2016), Hoàn thiện quy định về trách nhiệm hình sự của pháp 

nhân thương mại phạm tội trong BLHS năm 2015, Tạp chí Luật học số đặc biệt về Bộ 

luật hình sự 06/2016, 27-35. 

16. Nguyễn Thị Phương Hoa (2016), Chính sách hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thể 

hiện trong những quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 và một số kiến nghị, Tạp chí 

Nhà nước và Pháp luật, số 11(343)/2016, 24-32. 

https://ssrn.com/abstract=4605702
http://www.kulawr.ru/arhive/arhive_115.html?year=2019
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17. Nguyễn Thị Phương Hoa và Vũ Thị Thúy (2016), Bàn về việc khắc phục một số sai sót, hạn 

chế trong Bộ luật hình sự năm 2015, Tạp chí Khoa học pháp lý số 08 (102), 3 – 12. 

18. Hoa Phuong T. Nguyen and Gregory Rose (2016), Criminalisation of Drug Trafficking in 

Vietnam: Developments and Challenges, Columbia Journal of Asia, Volume 29 (Srping 

2016) (ISSN (online): 2373 – 0998; ISSN (print): 1094-8449). 

19. Nguyễn Thị Phương Hoa (2015), Hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự đối với các tội 

xâm phạm trật tự quản lý các chất ma túy, Tạp chí Khoa học pháp lý số 09 (94/2015), 64 – 

70. 

20. Nguyễn Thị Phương Hoa (2015), Nội luật hóa quy định của Công ước chống tội phạm có tổ 

chức xuyên quốc gia về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp 

lý số 06 (91/2015), 24 – 32. 

21. Nguyễn Thị Phương Hoa và Hoàng Thị Tuệ Phương (2014), Chống tra tấn – Những cách 

thức tiếp cận theo luật nhân quyền quốc tế và luật hình sự quốc tế, Tạp chí Khoa học pháp lý 

Đặc san số 03 (2014), 3 – 9. 

22. Nguyễn Thị Phương Hoa và Vũ Thị Thúy (2014), Triển khai quy định không ai bị kết án hai 

lần vì một tội phạm trong Hiến pháp năm 2013 trong Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình 

sự, Tạp chí Khoa học pháp lý số 02 (2014), 69 – 74. 

23. Nguyễn Thị Phương Hoa (2014), Drug-related Crimes under Vietnamese Criminal Law: 

Sentencing and Clemency in Law and Practice, Asian Law Center Briefing Paper Series, 02 

(2014), 1 – 25.  

24. Nguyễn Thị Phương Hoa (2014), Hoàn thiện quy định về hiệu lực theo thời gian của Bộ luật 

hình sự Việt Nam, Tạp chí Luật học số 8/2014, 35 – 41. 

25. Nguyễn Thị Phương Hoa (2014), Hoàn thiện quy định về hiệu lực theo không gian của Bộ 

luật hình sự Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý số 3(82)/2014, 24 – 32. 

26. Nguyễn Thị Phương Hoa (2014), Tội phạm về ma túy theo các Công ước của Liên hợp quốc 

về kiểm soát ma túy và Bộ luật hình sự Việt Nam: nghiên cứu so sánh, Tạp chí Khoa học 

pháp lý số 1(80)/2014, 49 – 60 và 80. 

27. Nguyễn Thị Phương Hoa (2013), A Comparative View: Jurisdiction and Extradition in 

respect of Drug-related Offences Under U.N. Drug Control Conventions and the Vietnamese 

Criminal Law, Lawasia Journal 2013, 41 -59. 

28. Nguyễn Thị Phương Hoa và Lê Nguyên Thanh (2012), Các quyền và nghĩa vụ về tư pháp 

hình sự trong các văn kiện quốc tế về quyền con người và hiến pháp một số nước – kinh 

nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý; số 06(73), 73-80. 

29. Nguyễn Thị Phương Hoa (2011), Chuyển giao phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù theo 

Luật tương trợ tư pháp, Tạp chí Luật học, số 4/2011, 37-42. 
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30. Nguyễn Thị Phương Hoa (2010), Vấn đề tội phạm hóa trong các công ước quốc tế đấu tranh 

với tội phạm xuyên quốc gia, Tạp chí Luật học, số 06/2010,  

31. Nguyễn Thị Phương Hoa (2010), Đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm – Một số vấn đề lý 

luận, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 01(56), 19-24. 

32. Nguyễn Thị Phương Hoa (2007), Về vấn đề quyền tài phán của quốc gia đối với tội phạm về 

ma túy, Tạp chí Luật học, số 07, 22-28. 

33. Nguyễn Thị Phương Hoa (2007), Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc áp dụng kỹ thuật điều tra 

“giao hàng có kiểm soát” trong hoạt động đấu tranh với tội phạm liên quan đến ma túy, Tạp 

chí Khoa học Pháp lý, số 01(38), 47-49.  

34. Nguyễn Thị Phương Hoa (2006), Cơ chế kiểm soát ma túy quy định tại các Công ước của 

Liên hiệp quốc về kiểm soát ma túy, Tạp chí Luật học, số 12, 64-67.  

35. Nguyễn Thị Phương Hoa (2006), Hoàn thiện khái niệm “chất ma túy” trong pháp luật Việt 

nam, Tạp chí Khoa học Pháp lý, số 3(34), 22-30. 

36. Nguyễn Thị Phương Hoa (2000), Một số vấn đề về quy chế Tòa án Hình sự Quốc tế, Tạp chí 

Nghiên cứu lập pháp, số 5, 64-8. 

Bài viết hội thảo khoa học 

37. Nguyễn Thị Phương Hoa và Nguyễn Phương Thảo (2023), Xử lý nguồn chứng cứ là dữ liệu 

điện tử trong giải quyết các vụ án hình sự: tiếp cận liên ngành luật hình sự và luật tố tụng 

hình sự, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Xu thế phát triển của pháp luật Việt Nam về 

chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hình sự”, Trường Đại học Luật - Đại học quốc gia Hà 

Nội và Viện Friedrich Ebert Stiftung, ngày 8/7/2023. 

38. Nguyễn Thị Phương Hoa và Trần Thanh Thảo (2023), Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi 

trường số bằng quy định của pháp luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin, mạng viễn thông, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong 

môi trường số”, Trường Đại học Luật TP.HCM và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam ngày 

25/5/2023. 

39. Nguyễn Thị Phương Hoa (2022), “Cooperation in Legal Assistance and Extradition among 

Southeast Asian Countries in the Battle against Drug-Related Crimes”, Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học quốc tế “Cooperation between Vietnam and Southeast Asian Countries in the Fight 

against Crime (Hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á trong cuộc đấu 

tranh phòng, chống tội phạm) do Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức vào tháng 12/2022. 

40. Nguyễn Thị Phương Hoa (2022), "Bảo vệ quyền nhân thân trong quy định về các tội mua 

bán người: Chuẩn mực quốc tế, pháp luật việt nam, thực tiễn áp dụng và các vấn đề đặt ra", 

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Bảo vệ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người 

trong Phần các tội phạm, Bộ luật hình sự năm 2015 – Chuẩn mực quốc tế, pháp luật, thực 

tiễn áp dụng và những vấn đề đặt ra vào tháng 06/2022 do VNU và Friedrich Ebert Stiftung 

tổ chức. 
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41. Nguyễn Thị Phương Hoa và Nguyễn Thị Ánh Hồng (2022), Đề xuất án lệ về hình sự trong 

vụ án chiếm đoạt tài sản có biểu hiện gian dối, Hội thảo do Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí 

Minh phối hợp với Trường Đại học Luật TPHCM vào tháng 9/2022. 

42. Nguyễn Thị Phương Hoa (2021), Bàn về biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng trong quy 

định của Bộ luật hình sự và kiến nghị, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về “Tư pháp hình sự đối với 

người chưa thành niên” do Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh tổ chức vào tháng 

10/2021. 

43. Nguyễn Thị Phương Hoa (2019), Tư duy về hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm – 

thực trạng và tiếp tục đổi mới, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới tư duy pháp lý” 

(Viện Hàn lâm Việt Nam, ngày 09/09/2019). 

44. Nguyễn Thị Phương Hoa (2018), Một số vấn đề về cơ sở pháp lý cho hoạt động hợp tác quốc 

tế trong phòng, chống tội phạm về ma túy, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác quốc 

tế trong phòng, chống tội phạm ma túy, rửa tiền” (Trường Cao đảng Cảnh sát Nhân Dân II, 

ngày 15/06/2018), trang 11 - 23 

45. Nguyễn Thị Phương Hoa (2016), Các điều ước quốc tế về kiểm soát chất ma túy và vấn đề 

hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo “Một số vấn đề về nội 

luật hóa quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự” (Trường Đại học 

An Ninh Nhân Dân, ngày 11/11/2016), trang 195 - 202 

46. Nguyễn Thị Phương Hoa (2016), Chính sách hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thể 

hiện trong những quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 và một số kiến nghị, Kỷ yếu 

Hội thảo “Chính sách hình sự trong BLHS 2015 và những vấn đề đặt ra trong quá trình tổ 

chức thi hành đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm” (Trường Đại học Cảnh sát 

nhân dân, ngày 26/10/2016), trang 28 

47. Nguyễn Thị Phương Hoa (2013), Principle of Sentencing and Clemency in relation to Drug-

Related Crimes (Hội thảo về Luật hình sự do Trường Đại học Melbourne tổ chức vào ngày 

14.10.2013 tại Melbourne, Australia).  

48. Nguyễn Thị Phương Hoa (2012), Tình hình nghiên cứu và giảng dạy pháp luật về quyền con 

người tại trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị mạng lưới giáo dục về 

quyền con người do Viện khoa học xã hội Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, tháng 10/2012. 

Sách: 

Sách chuyên khảo: 

49. Nguyễn Thị Phương Hoa và Lê Huỳnh Tấn Duy (Chủ biên, 2022), Tư pháp hình sự đối với 

người chưa thành niên, Sách xuất bản từ Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, Nxb. Công an 

Nhân dân, ISBN: 978-604-72-5874-1. 

50. Nguyễn Thị Phương Hoa và Phan Anh Tuấn (Chủ biên, 2017), Bình luận những điểm mới 

của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Nxb. Hồng Đức – Hội luật gia 

Việt Nam 
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51. Nguyễn Thị Phương Hoa (Chủ biên, 2016), Nội luật hóa các quy định của Công ước chống 

tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong Bộ luật hình sự Việt Nam, Nxb. Hồng Đức – Hội 

luật gia Việt Nam 

52. Nguyễn Thị Phương Hoa (2014), Luật hình sự quốc tế với việc bảo đảm quyền con người, 

Nxb. Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 

Giáo trình: 

53. Trần Thị Quang Vinh (Chủ biên), Giáo trình Luật hình sự - Phần các tội phạm (tập 2) (tái 

bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung), (viết Chương Tội phạm xâm phạm trật tự công cộng 

và an toàn công cộng, Chương Tội phạm xâm phạm hòa bình, an ninh nhân loại), Nxb. Hồng 

Đức – Hội luật gia Việt Nam, 2021 

54. Trần Thị Quang Vinh (Chủ biên), Giáo trình Luật hình sự - Phần chung (Tái bản lần thứ 

nhất, có sửa đổi, bổ sung) (Viết Chương XV: Trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi 

phạm tội), Nxb. Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam, 2019 

55. Trần Thị Thùy Dương (Chủ biên), Giáo trình Công pháp quốc tế, (viết Chương Luật hình sự 

quốc tế), Nxb. Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam, 2013 

56. Võ Thị Kim Oanh (Chủ biên), Giáo trình Tội phạm học, (viết Chương Lịch sử các học thuyết 

tội phạm học thế giới), Nxb. Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam, 2013 

Sách và tài liệu phục vụ học tập khác: 

57. Tập thể tác giả,  Tài liệu ôn tập Môn Luật hình sự phần các tội phạm, NXB Trẻ, năm 2014 

(đồng tác giả) 

58. Tập thể tác giả, Hướng dẫn học tập Môn Luật hình sự phần chung, Nxb. Trẻ, 2014 (đồng tác 

giả) 

59. Tập thể tác giả,  Tài liệu ôn tập Môn Luật hình sự phần chung, NXB Đại học Quốc gia 

TP.HCM, năm 2012 (đồng tác giả) 

60. Tập thể tác giả, Hướng dẫn học tập Môn Luật hình sự phần chung dành cho chương trình 3 - 

4 tín chỉ, Nxb. Trẻ, 2012 (đồng tác giả) 

Sách tham khảo 

61. Trịnh Quốc Toản và Vũ Công Giao (đồng chủ biên, 2015), Thực hiện các quyền hiến định 

trong Hiến pháp năm 2013, Nxb. Hồng Đức (Bài viết: Nguyễn Thị Phương Hoa và Vũ Thị 

Thúy, Chế định quyền con người, quyền cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 2013: 

Vấn đề sửa đổi và những điểm mới cơ bản, tr. 304 – 321). 

62. Mai Hong Quy (Edited) (2013), Introduction to Vietnamese Law, Publisher Hong Duc 

(Nguyen Thi Phuong Hoa: Chapter Criminal Law). 
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63. Liên đoàn luật sư Hoa kỳ Chương trình sáng kiến pháp luật dành cho các nước Trung Âu và 

Á-Âu (ABA CEELI) (2003), Tổ chức và quản lý văn phòng thực hành pháp luật – Kinh 

nghiệm hoạt động thực tiễn ở nước Nga hiện đại (Sách dịch từ tiếng Nga, dùng cho giảng 

viên và sinh viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb. Hồng Đức – Hội luật 

gia Việt Nam năm 2013 (Dịch Chương 10 – Phần sau)  

64. Võ Thị Kim Oanh (Chủ biên, 2010), Bảo đảm quyền con người trong tư pháp hình sự Việt 

Nam, Nxb Đại học Quốc gia TP. HCM, 2010 (Bài viết: Từ chối thực hiện tương trợ tư pháp 

về hình sự và vấn đề bảo đảm quyền con người) 

65. Mai Hồng Quỳ, Nguyễn Trí Hùng, Nguyễn Thị Phương Hoa (2010), Các quan điểm cổ điển 

và hiện đại về quyền con người, Nxb. Tri thức 

66. Srem (2010), Tài liệu dùng cho cán bộ quản lý trường phổ thông: Giám sát, đánh giá trong 

trường học, Công ty In – Thương mại TTXVN. 

Công trình nghiên cứu khoa học 

1. Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông: Những hạn chế trong 

quy định, thực tiễn áp dụng Bộ luật hình sự và giải pháp khắc phục (chủ nhiệm đề 

tài), Công trình nghiên cứu khoa học Cấp  Bộ, 2022 (đang thực hiện) 

2. Nội luật hóa Công ước chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong luật hình sự Việt 

Nam (chủ nhiệm đề tài), Công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 2015. 

3. Mô hình phiên tòa giả định – Phương thức hữu hiệu để tuyên truyền, giảng dạy pháp luật 

về quyền con người, Công trình nghiên cứu khoa học cấp trường (thành viên của nhóm 

nghiên cứu), Trường Đại học Luật TP.HCM, 2013. 

4. Bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về tư pháp hình sự tại Việt Nam 

(chủ nhiệm đề tài), Công trình nghiên cứu khoa học cấp trường, Trường Đại học Luật 

TP.HCM, 2011 

5. Pháp luật hình sự Việt Nam về các tội phạm phá hoại hòa bình, chống loài người, tội 

phạm chiến tranh và vấn đề bảo đảm quyền con người, (chủ nhiệm đề tài), Công trình 

nghiên cứu khoa học cấp trường, Trường Đại học Luật TP.HCM, 2010 

 

Lời cam đoan: Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, nếu có 

điều gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

     

     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2023 

Xác nhận của cơ quan      Người khai 

               

 


